Biểu 01: DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH KHOÁ IX BAN HÀNH
THEO ĐỀ NGHỊ CỦA UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2004-2011
	TT
	Số, ngày
	Trích yếu nội dung
	Ghi chú

	I
	Kỳ họp thứ hai

	1
	10/2004/NQ-HĐ, ngày 16-7-2004
	Về một số chủ trương biện pháp thực hiện  nhiệm vụ kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2004
	

	2
	11/2004/NQ-HĐ, ngày 16-7-2004
	Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2003
	

	3
	12/2004/NQ-HĐ, ngày 16-7-2004
	Về các chuyên đề của UBND tỉnh trình tại kỳ họp (Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2001-2010; kế hoạch biên chế tăng thêm năm 2004)
	

	II
	Kỳ họp thứ ba

	1
	17/2004/ NQ-HĐ, ngày 14-12-2004
	Phê chuẩn dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2005
	

	2
	18/2004/ NQ-HĐ, ngày 14-12-2004
	Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng năm 2005
	

	3
	19 /2004/ NQ-HĐ, ngày 14-12-2004
	Về các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp (Đề án kiện toàn tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã; Phê duyệt đề án biên chê hành chính sự nghiệp năm 2005; về thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ; bổ sung kế hoạch sử dụng dất năm 2005 tỉnh Kon Tum; bảng giá đất đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum; điều chỉnh tăng mức thu phí sử dụng bãi gỗ nhập khẩu từ Lào và cơ chế khuyến khích đối với các doanh nghiệp có nhập khẩu gỗ chế biến tại địa bàn tỉnh Kon Tum; điều chỉnh nội dung phân cấp ngân sách địa phương năm 2005; phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2005).
	

	4
	22/2004/ NQ-HĐ, ngày 14-12-2004
	Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Tô và 03 xã của huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
	

	III
	Kỳ họp thứ tư

	1
	01/2005/NQ-HĐND                            ngày 22-7-2005
	Phê chuẩn Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum
	

	2
	03/2005/NQ-HĐND                            ngày 22-7-2005
	Về chủ trương đưa trí thức trẻ tình nguyện tỉnh KonTum tham gia phát triển các xã vùng sâu, vùng xa  giai đoạn 2005-2007
	

	3
	04/2005/NQ-HĐND                            ngày 22-7-2005
	Quy định chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	4
	06/2005/NQ-HĐND                            ngày 22-7-2005
	Về các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa hai kỳ họp thứ 3 và thứ 4 - khoá IX
	

	5
	07/2005/NQ-HĐND                            ngày 22-7-2005
	Phê chuẩn quyết toán ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách địa phương năm 2004
	

	6
	08/2005/NQ-HĐND                            ngày 22-7-2005
	Điều chỉnh, bổ sung Đề án tiếp tục củng cố phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2000 - 2010
	

	7
	09/2005/NQ-HĐND                            ngày 22-7-2005
	Phê duyệt phương án thực hiện trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách năm 2005
	

	8
	10/2005/NQ-HĐND                            ngày 22-7-2005
	Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐ, ngày 14-12-2004, kỳ họp thứ 3- HĐND tỉnh khoá IX
	

	9
	12/2005/NQ-HĐND                            ngày 22-7-2005
	Thống nhất Đề án phân loại thị xã Kon Tum từ đô thị loại IV lên đô thị loại III
	

	IV
	Kỳ họp bất thường (tháng 9-2005)

	1
	13/2005/NQ-HĐND
ngày 12-9-2005
	Về cơ cấu, tỷ lệ nguồn vốn NSĐP tham gia hỗ trợ  đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật  Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh KonTum
	

	2
	17/2005/NQ-HĐND

ngày 12-9-2005
	Thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn để thành lập xã mới Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy
	

	3
	19/2005/NQ-HĐND

ngày 12-9-2005
	Thông qua chủ trương QH chung xây dựng thị trấn tại khu vực Đắk Ruồng-Tân Lập, huyện Kon Rẫy với tính chất là thị trấn huyện lỵ
	

	V
	Kỳ họp thứ năm

	1
	24/2005/NQ-HĐND                     ngày 09-12-2005
	Về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng  năm 2006
	

	2
	25/2005/NQ-HĐND                     ngày 09-12-2005
	Phê chuẩn dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách năm 2006
	

	3
	26/2005/NQ-HĐND                     ngày 09-12-2005
	Chủ trương xây dựng và phát triển hệ thống Nhà thiếu nhi các huyện, thị xã tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010
	

	4
	27/2005/NQ-HĐND                     ngày 09-12-2005
	Điều chỉnh mức hỗ trợ thêm học bổng cho học sinh dân tộc nội trú
	

	5
	28/2005/NQ-HĐND                     ngày 09-12-2005
	Về việc thực hiện chính sách bảo hiểm cho học sinh dân tộc thiểu số
	

	6
	29/2005/NQ-HĐND                     ngày 09-12-2005
	Phê duyệt biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006
	

	7
	31/2005/NQ-HĐND                     ngày 09-12-2005
	Quy định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
	

	8
	32/2005/NQ-HĐND                     ngày 09-12-2005
	Thông qua bảng giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh
	

	VI
	Kỳ họp thứ sáu

	1
	01/2006/NQ-HĐND                                       ngày 14-7-2006
	Điều chỉnh, bổ sung Chương trình nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009
	

	2
	02/2006/NQ-HĐND                                       ngày 14-7-2006
	Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010
	

	3
	03/2006/NQ-HĐND                                       ngày 14-7-2006
	Về danh mục công trình trọng điểm 5 năm 2006 – 2010
	

	4
	04/2006/NQ-HĐND                                       ngày 14-7-2006
	Về mở rộng KCN Hòa Bình, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	

	5
	05/2006/NQ-HĐND                                       ngày 14-7-2006
	Thông qua Đề án xã hội hóa thể dục thể thao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006 - 2010
	

	6
	06/2006/NQ-HĐND                                       ngày 14-7-2006
	Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum
	

	VII
	Kỳ họp thứ bảy

	1
	09/2006/NQ-HĐND                        Ngày 11-12-2006
	Phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng  năm 2007
	

	2
	10/2006/NQ-HĐND                        Ngày 11-12-2006
	Về định mức phân bổ và phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh KonTum giai đoạn 2007-2010
	

	3
	11/2006/NQ-HĐND                        Ngày 11-12-2006
	Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2007
	

	4
	12/2006/NQ-HĐND                        Ngày 13-12-2006
	Về bảng giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	5
	12/2006/NQ-HĐND                        Ngày 14-12-2006
	Về bãi bỏ một số chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 
	

	6
	16/2006/NQ-HĐND                        Ngày 14-12-2006
	Phê chuẩn Đề án quản lý, sử dụng và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2007 - 2010
	

	7
	18/2006/NQ-HĐND                        Ngày 14-12-2006
	VÒ ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt 5 n¨m (giai ®o¹n 2006 - 2010) cña tØnh Kon Tum
	

	8
	19/2006/NQ-HĐND                        Ngày 14-12-2006
	Về quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2005 
	

	9
	20/2006/NQ-HĐND                        Ngày 14-12-2006
	Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007
	

	10
	21/2006/NQ-HĐND                        Ngày 14-12-2006
	Thành lập xã Đak Năng thuộc thị xã Kon Tum; điều chỉnh một phần diện tích xã Pô Kô, huyện Đăk Tô và một phần nhân khẩu của xã Sa Bình về xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy
	

	VIII
	Kỳ họp chuyên đề (tháng 3-2007)


	1
	01/2007/NQ-HĐND                            ngày 27-3-2007
	Về việc điều chỉnh và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
	

	2
	02/2007/NQ-HĐND                            ngày 27-3-2007
	Về đặt tên đường (bổ sung) nội thị - thị xã KonTum - tỉnh Kon Tum
	

	3
	03/2007/NQ-HĐND                            ngày 27-3-2007
	Về xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010
	

	4
	04/2007/NQ-HĐND                            ngày 27-3-2007
	Về phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, có tính đến năm 2020
	

	5
	05/2007/NQ-HĐND                            ngày 27-3-2007
	Về phân bổ bổ sung kinh phí Chương trình 135 năm 2006
	

	IX
	Kỳ họp thứ tám

	1
	06/2007/NQ-HĐND                            ngày 11-7-2007
	Về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007
	

	2
	07/2007/NQ-HĐND                            ngày 11-7-2007
	Về tiêu chí phân bổ vốn Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) tỉnh Kon Tum
	

	3
	08/2007/NQ-HĐND                            ngày 11-7-2007
	Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Pô Kô, xã Diên Bình và thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
	

	4
	09/2007/NQ-HĐND                            ngày 11-7-2007
	Đặt tên đường (bổ sung) thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà; đặt tên đường và công trình công cộng thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
	

	5
	10/2007/NQ-HĐND                            ngày 11-7-2007
	Về huy động các nguồn lực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007 - 2010, có tính đến năm 2015
	

	6
	11/2007/NQ-HĐND                            ngày 11-7-2007
	Về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Kon Tum 
	

	7
	12/2007/NQ-HĐND                            ngày 11-7-2007
	Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	8
	13/2007/NQ-HĐND                            ngày 11-7-2007
	Về điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 
	

	9
	14/2007/NQ-HĐND                            ngày 11-7-2007
	Quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc  hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	10
	15/2007/NQ-HĐND                            ngày 11-7-2007
	Về kết quả rà soát quy hoạch lại ba loại rừng tỉnh Kon Tum
	

	11
	16/2007/NQ-HĐND                            ngày 13-7-2007
	Về cñng cè c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh giao th«ng vËn t¶i ë c¸c huyện, thÞ x· tØnh Kon Tum giai ®o¹n 2007 - 2010
	

	X
	Kỳ họp thứ chín

	1
	22/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008
	

	2
	23/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2008.
	

	3
	24/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2006
	

	4
	25/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước tại địa bàn các huyện, thị xã năm 2007
	

	5
	26/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số
	

	6
	27/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum
	

	7
	28/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 11/7/2007 của kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX về kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Kon Tum
	

	8
	29/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Phê chuẩn Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	9
	30/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, chi tiêu tiếp khách trong nước bằng ngân sách địa phương
	

	10
	31/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Về bảng giá các loại đất năm 2008  trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	11
	32/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008
	

	12
	33/2007/NQ-HĐND ngày 07-12-2007
	Về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2010
	

	XI
	Kỳ họp thứ mười

	1
	01/2008/NQ-HĐND
ngày 17-7-2008
	Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh
	

	2
	02/2008/NQ-HĐND

ngày 17-7-2008
	Về việc sửa đổi Nghị quyết số 19/2003/NQ-HĐND ngày 15/12/2003 kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá VIII
	

	3
	03/2008/NQ-HĐND

ngày 17-7-2008
	Về Phương án hỗ trợ mạng lưới Thú y viên cơ sở tỉnh Kon Tum
	

	4
	04/2008/NQ-HĐND

ngày 17-7-2008
	Thông qua Đề án chế độ phụ cấp, trang phục, công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ dân phố
	

	5
	05/2008/NQ-HĐND

ngày 17-7-2008
	Về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	6
	06/2008/NQ-HĐND

ngày 17-7-2008
	Về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008
	

	XII
	Kỳ họp bất thường (tháng 9-2008)

	1
	10/2008/NQ-HĐND ngày 10-9-2008
	Về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến một số khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015
	

	2
	11/2008/NQ-HĐND ngày 10-9-2008
	Về việc thông qua Đề án định giá rừng (tạm thời) để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	XIII
	Kỳ họp thứ mười một

	1
	12/2008/NQ-HĐND ngày 09-12-2008
	Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2009
	

	2
	13/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Về một số mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
	

	3
	14/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án xã hội hoá giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010
	

	4
	15/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Về công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	5
	16/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Về đặt tên đường phố thị xã Kon Tum (bổ sung) và công trình công cộng của tỉnh
	

	6
	18/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp bằng ngân sách địa phương
	

	7
	19/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Về việc thông qua đề án thành lập thành phố Kon Tum, thuộc tỉnh Kon Tum
	

	8
	20/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	9
	21/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Về việc bổ sung nội dung các kỳ họp trong thời gian HĐND tỉnh kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2011
	

	10
	22/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Thông  qua Đề án hỗ trợ cán bộ tăng cường, luân chuyển, thu hút trí thức trẻ, cán bộ khuyến nông, khuyến lâm về công tác tại 14 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn
	

	11
	25/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Về việc điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách cán bộ không chuyên trách cơ sở
	

	12
	26/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2009
	

	13
	27/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2007
	

	14
	28/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Quy định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp
	

	15
	29/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Về Bảng giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	16
	30/2008/NQ-HĐND ngày 16-12-2008
	Hỗ trợ kinh phí để phát triển cao su đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trồng cao su trong vùng quy hoạch phát triển cao su
	

	XIV
	Kỳ họp thứ mười hai

	1
	01/2009/NQ-HĐND ngày 21-7-2009
	Về việc điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Hoà Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	

	2
	02/2009/NQ-HĐND ngày 21-7-2009
	Về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2001-2010
	

	3
	03/2009/NQ-HĐND ngày 21-7-2009
	Về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh
	

	4
	04/2009/NQ-HĐND ngày 21-7-2009
	Về một số mức thu lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	5
	05/2009/NQ-HĐND ngày 21-7-2009
	Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND ngày 7/12/2007 của HĐND tỉnh khoá IX về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2010
	

	6
	06/2009/NQ-HĐND ngày 21-7-2009
	về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2009
	

	XV
	Kỳ họp thứ mười ba

	1
	07/2009/NQ-HĐND ngày 04-12-2009
	Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng  năm 2010
	

	2
	08/2009/NQ-HĐND ngày 04-12-2009
	Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2008
	

	3
	09/2009/NQ-HĐND ngày 04-12-2009
	Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2010
	

	4
	10/2009/NQ-HĐND ngày 04-12-2009
	Về Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
	

	5
	14/2009/NQ-HĐND ngày 04-12-2009
	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND ngày 10/9/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thông qua Đề án định giá rừng (tạm thời) để giao, cho thuê và bồi thường rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	6
	15/2009/NQ-HĐND ngày 04-12-2009
	Về việc thông qua định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010
	

	7
	18/NQ-HĐND ngày 10-12-2009
	Về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	8
	19/2009/NQ-HĐND ngày 11-12-2009
	Về bảng giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	XVI
	Kỳ họp chuyên đề (tháng 3-2010)

	1
	01/2010/NQ-HĐND ngày 05-4-2010
	Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025
	

	2
	02/2010/NQ-HĐND ngày 05-4-2010
	Về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ
	

	3
	03/2010/NQ-HĐND ngày 05-4-2010
	Về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	

	4
	04/2010/NQ-HĐND ngày 05-4-2010
	Về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015 và xét đến năm 2020.
	

	5
	05/2010/NQ-HĐND ngày 05-4-2010
	Về việc sửa đổi: Mục III, Nghị quyết về các chuyên đề do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, ngày 14/12/1996
	

	6
	06/2010/NQ-HĐND ngày 05-4-2010
	về định mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Kon Tum
	

	7
	07/2010/NQ-HĐND ngày 05-4-2010
	Về việc điều chỉnh và ban hành mới các loại phí, và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
	

	8
	08/2010/NQ-HĐND ngày 05-4-2010
	Về việc sửa đổi khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND ngày 09/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua định mức hỗ trợ thực hiện Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010
	

	XVII
	Kỳ họp thứ mười bốn

	1
	12/2010/NQ-HĐND ngày 19-7-2010
	Về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010
	

	2
	13/2010/NQ-HĐND ngày 19-7-2010
	về việc thông qua Đề án “Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức tỉnh Kon Tum đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”
	

	3
	14/2010/NQ-HĐND ngày 19-7-2010
	Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
	

	XVIII
	Kỳ họp thứ mười lăm

	1
	18/2010/NQ-HĐND ngày 16-12-2010
	Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2011
	

	2
	19/2010/NQ-HĐND ngày 16-12-2010
	Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015
	

	3
	20/2010/NQ-HĐND ngày 16-12-2010
	Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2011
	

	4
	27/2010/NQ-HĐND ngày 16-12-2010
	Về tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	5
	28/2010/NQ-HĐND ngày 16-12-2010
	Về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	

	6
	29/2010/NQ-HĐND ngày 16-12-2010
	Về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 và Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đến hết năm 2011
	

	7
	30/2010/NQ-HĐND ngày 16-12-2010
	Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2009
	

	8
	31/2010/NQ-HĐND ngày 16-12-2010
	Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh
	

	9
	32/2010/NQ-HĐND ngày 16-12-2010
	Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2011-2015
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